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Bài 15: oan, oam, oat 

ooaann      ooaamm      ooaatt  

  
 

cái khoan chó ngoạm kiểm soát 
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77 
 

 

toán cộng ngồm ngoàm hoạt họa 
 



 

 166 Tiếng Nước Tôi 

Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

oa 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

oan oán oàn oản oãn oạn 

oàm oạm     

oát oạt     
 

oan 
oan đoan hoan khoan loan ngoan toan 

oán đoán hoán khoán toán xoán  

oàn đoàn hoàn toàn xoàn   

oản đoản khoản toản    

oãn doãn ngoãn     

oạn đoạn hoạn loạn ngoạn soạn  
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 oat 
 oam 
 oan 

 oanh 
 oai 

 oao 
 oay 

ng 
ch 
c 
p 
t 
m 
n 

nh 

y 
i 

o 
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oam 
oàm ngoàm nhoàm xoàm    

oạm ngoạm      
 

oat 
oát toát thoát xoát    

oạt đoạt hoạt loạt thoạt xoạt  
 

Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

oan     oam     oat 
44  

++  33  

77 
  

________________________ ________________________ ________________________ 

   
 

________________________ ________________________ ________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

cái khoan 

 Bị chó cắn. 

44  

++  33  

77  
toán cộng 

 Dùng để xoáy ốc. 

 

chó ngoạm 

 Cộng hai số với nhau. 

 

ngồm ngoàm 

 Phim dành cho trẻ em. 

 

kiểm soát 

 
Thức ăn đầy trong miệng, 

nhai và nuốt thật nhanh. 

 

hoạt họa 

 Xem xét hành lý. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần oan, oam và oat.  Sau đó, 

cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Bác Trung dùng cái khoan bắt ốc vào những cây 

gỗ làm thành cái khung cửa. 

 
Bé Trí đã biết làm toán cộng từ khi mới được 

năm tuổi. 

44  

++  33  

77  

Anh Toàn bị một con chó đuổi theo và ngoạm 

một cái đau điếng. 

 
Khi ăn, Thành thường nhai ngồm ngoàm và nuốt 

chửng thức ăn.  

Tại trạm kiểm soát ở phi trường, hành lý của 

Luật bị khám xét kỹ lưỡng. 

 
Phim hoạt họa Mulan kể về một cô gái thay cha 

tòng quân. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Bác Trung dùng cái gì để bắt ốc? 

▪ Cái búa. ▪ Cái khoan. ▪ Cái kìm. 

Bé Trí biết làm toán cộng từ lúc mấy tuổi? 

▪ Năm. ▪ Sáu. ▪ Bảy. 

Từ “ngoạm” có nghĩa là: 

▪ Cắn. ▪ Đuổi theo. ▪ Sủa. 

Thành ăn như thế nào? 

▪ Ngồm ngoàm và nuốt 

chửng. 

▪ Từ từ, chậm rãi. ▪ Từng miếng nhỏ. 

Hành lý của Luật bị gì? 

▪ Bị khám xét. ▪ Bị mất. ▪ Bị tịch thu. 

Cô gái trong phim hoạt họa Mulan đã làm gì thay cha? 

▪ Đi học. ▪ Đi thi. ▪ Đi tòng quân, đi lính. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Bac Trung dung cai khoan bat oc 

vao nhung cay go lam thanh cai 

khung cua. 

 

Khi an, Thanh thuong nhai ngom 

ngoam va nuot chung thuc an.  

Phim hoat hoa Mulan ke ve mot co 

gai thay cha tong quan. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

44  

++  33  

77  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Anh Toàn bị một cong chó đuỗi theo và ngoạm một 

cái đâu điếng. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Tại trạm kiểm soác ở phi trường, hàn lý của Luật bị 

khám xét kỹ lướng. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cái khoan chó ngoạm hoạt họa 

kiểm soát ngồm ngoàm toán cộng 
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Ngang 

2. 
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3. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

1. 
 

4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q t o á n c ộ n g t 

c ê g m i n h r h n c 

á u b x l ô u q o g h 

i k ư y d a ấ p ạ ọ ó 

k k i ể m s o á t n n 
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o x t à a r a v ọ o o 

a ê ư i n i r q a ạ ạ 

n g ồ m n g o à m y m 

ư ă r t i g ư ô s r t 
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++  33  
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cái khoan toán 

cộng 

chó 

ngoạm 

ngồm 

ngoàm 

kiểm soát hoạt họa 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a á à ạ c ể g h i k 

         

m n o ó ọ ồ ộ s t  
   


